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CHỈ THỊ
Về tổ chức thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

Trong thời gian qua việc triển khai thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ.TTg ngày 18/4/2005 về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và Chỉ thị số 17/2005/CT-UBND ngày 08/7/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, các địa phương trong tỉnh đã ý thức được vai trò quan trọng của công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước; Thông qua giám sát đầu tư của cộng đồng, nhiều công trình được kịp thời phát hiện những khiếm khuyết để điều chỉnh, bổ sung hoặc có biện pháp chấn chỉnh phù hợp.

Ngày 04/12/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài Chính có Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; Do đó để thống nhất việc tổ chức thực hiện quy chế giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Chỉ thị như sau:

1- Tất cả các chương trình, dự án đầu tư (gọi chung là dự án đầu tư) có sử dụng vốn của Nhà nước và không thuộc diện bí mật Quốc gia theo quy định của pháp luật, có ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng trên địa bàn xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); các dự án đầu tư bằng nguồn vốn và công sức của cộng đồng hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức cá nhân cho xã; các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác đều phải thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ; Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tài chính và các quy định trong Chỉ thị này.  

2- Mục tiêu, đối tượng, phạm vi giám sát đầu tư của cộng đồng; nội dung giám sát; quyền giám sát đầu tư của cộng đồng; yêu cầu, phương thức thực hiện; trình tự thủ tục thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tổng hợp, phản ánh kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng; kinh phí hỗ trợ, chế độ báo cáo công tác 

giám sát đầu tư cộng đồng; trách nhiệm của Ban Giám sát của cộng đồng thực hiện theo quy định của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg và Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC, trong đó việc triển khai thực hiện phải thống nhất theo: 

a- Xác định chủ thể tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng: Thực hiện theo khoản 3 Phần I Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tài chính.

Trong trường hợp thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để thực hiện công tác giám sát thì mỗi xã chỉ thành lập 01 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Việc thành lập phải đảm bảo tuân theo khoản 1,4,5,6,7,8,10 Phần II Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tài chính.

b- Đối tượng chịu sự giám sát đầu tư của cộng đồng và nội dung thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng: Thực hiện theo khoản 2, khoản 4 Phần I Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tài chính. 

c- Trình tự tổ chức thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng được thực hiện theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg và Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT- UBTƯMTTQVN-TC: 

Căn cứ vào kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân triển khai tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng theo các bước sau đây:

- Thông báo cho chủ đầu tư biết quyết định thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc thành phần Ban Thanh tra nhân dân).

- Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc Ban Thanh tra nhân dân) lập chương trình, kế hoạch giám sát đầu tư theo nội dung quy định tại Điều 4 Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xem xét thông qua, sau đó thông báo cho chủ đầu tư trước khi tiến hành giám sát ít nhất là 10 ngày.

- Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng, tiếp nhận các thông tin do công dân phản ảnh, gửi tới chủ đầu tư và các cơ quan liên quan để trả lời.

- Tiếp nhận và thông tin cho công dân biết ý kiến trả lời của cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị của mình.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo định kỳ 6 tháng và 1 năm gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (nơi có vị trí xây dựng công trình) để tổng hợp báo cáo. Nội dung báo 


cáo theo mẫu biểu kèm theo Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với dự án có diện tích đất thuộc nhiều xã:

Xã nào có diện tích đất xây dựng dự án lớn nhất thì Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc Ban Thanh tra nhân dân) xã đó có trách nhiệm chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, và có sự phối hợp với các địa phương liên quan.

Công dân gửi phản ánh, kiến nghị về Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (hoặc Ban Thanh tra nhân dân) xã nơi mình cư trú và đơn vị này có trách nhiệm tổng hợp phản ánh đến các đơn vị có thẩm quyền trả lời, đồng thời gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân) xã chủ trì để biết và phối hợp.

3- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý ngành: 

- Thực hiện công khai hóa các thông tin về quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành phụ trách theo quy định hiện hành.

- Xem xét, giải quyết và trả lời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân các vấn đề thuộc thẩm quyền của ngành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng. Trường hợp vấn đề giải quyết vượt thẩm quyền của đơn vị thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong thời hạn nói trên. Văn bản trả lời hoặc báo cáo đề xuất của cơ quan đồng thời được gửi đến: Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, cơ quan quyết định đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư (để tổng hợp chung).

- Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi mình quản lý.

4- Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
- Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đầu tư của cộng đồng cho các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc các cán bộ, công chức liên quan.
- Thực hiện đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư và các doanh nghiệp quyết định đầu tư:

+ Tiếp nhận và tổng hợp các phản ảnh, kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân, các ý kiến trả lời của các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ 06 tháng và 01 năm (thể hiện trong báo cáo tổng hợp toàn tỉnh theo định kỳ).

+ Xem xét, giải quyết, trả lời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân các vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

báo cáo đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền của Sở trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng.

- Thực hiện tổng hợp trong toàn tỉnh:

+ Tiếp nhận và tổng hợp báo cáo công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trong toàn tỉnh định kỳ 6 tháng, 1 năm theo thời gian quy định: Báo cáo 06 tháng đầu năm vào tuần thứ tư của tháng 7, báo cáo năm vào tuần thứ tư của tháng 01 năm sau gửi Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tổ chức tổng kết công tác giám sát đầu tư của cộng đồng hàng năm và đề nghị UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp tích cực và có hiệu quả trong hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng.

+ Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh.

+ Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi mình quản lý.

5- Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: 

- Thực hiện công khai hóa các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp và kế hoạch đầu tư hàng năm có liên quan trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

- Xem xét giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà cộng đồng yêu cầu trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của cộng đồng; báo cáo đề xuất UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền trong thời hạn nói trên. Các văn bản này đồng thời được gửi đến Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, cơ quan quyết định đầu tư và Sở Kế hoạch & Đầu tư để tổng hợp chung.

- Kiểm tra ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi mình quản lý.

6- Trách nhiệm cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư:

Cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm quyết định các biện pháp giải quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà cộng đồng đã yêu cầu trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của cộng đồng. Văn bản trả lời đồng thời được gửi đến Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Sở Kế hoạch & Đầu tư để tổng hợp báo cáo.

7- Trách nhiệm của phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: 

Thực hiện đối với các dự án do Chủ tịch UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư:

- Tiếp nhận và tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, ý kiến trả lời của các phòng chức năng liên quan thuộc địa phương mình báo cáo UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo tình hình toàn tỉnh (theo định kỳ 06 tháng, 01 năm).

- Xem xét, giải quyết, trả lời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc Ban Thanh tra nhân dân) các vấn đề thuộc thẩm quyền của phòng Tài chính - Kế hoạch, báo cáo đề xuất UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền của phòng trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng.

- Tiếp nhận và tổng hợp báo cáo công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo định kỳ 6 tháng, 1 năm đúng thời gian quy định sau đây: Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi vào tuần thứ hai của tháng thứ 7, báo cáo 01 năm gửi vào tuần thứ hai của tháng 01 năm sau. Nội dung báo cáo theo mẫu biểu kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tổ chức tổng kết công tác giám sát đầu tư của cộng đồng hàng năm và đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp tích cực và có hiệu quả trong hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng.

+ Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố.

+ Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi của mình quản lý.

8- Trách nhiệm của các phòng chức năng thuộc huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (thực hiện đối với các dự án do Chủ tịch UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư):

- Xem xét, giải quyết và trả lời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã) các vấn đề thuộc thẩm quyền của ngành hoặc báo cáo đề xuất UBND huyện, thị xã, thành phố giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng. Văn bản trả lời hoặc báo cáo đề xuất được gửi đồng thời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã), UBND huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và phòng Tài chính - Kế hoạch của địa phương (để tổng hợp chung).

- Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thuộc nhiệm vụ và phạm vi của mình quản lý.

9- Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

Chậm nhất là 05 ngày trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải gửi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nơi vị trí xây dựng công trình các thông tin có liên quan đến dự án, nội dung cụ thể như sau:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của người có thẩm quyền kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng được duyệt;

- Quyết định duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Phương án tái định cư có ý kiến thống nhất của UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (Đơn vị có dự án thuộc diện lập báo cáo tác động môi trường thì gửi kèm theo quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền).
- Quyết định giao đất (hoặc cho thuê đất) kèm theo sơ đồ vị trí.

- Báo cáo của chủ đầu tư về các nội dung sau đây: Tên đơn vị chủ nhiệm điều hành dự án, nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện của từng gói thầu và tiến độ chung của toàn bộ dự án, ngày khởi công công trình, diện tích đất của dự án trong phạm vi mỗi xã (nếu dự án có vị trí thuộc nhiều xã).

Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước, ngoài các nội dung nói trên, chủ đầu tư còn phải công khai về chỉ tiêu kế hoạch vốn hàng năm, đơn vị trúng thầu.

Đối với các dự án xây dựng theo tuyến (hệ thống cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, điện sản xuất, hệ thống thông tin liên lạc…) thuộc mọi nguồn vốn (trừ công trình thuộc bí mật Quốc gia), Chủ đầu tư có trách nhiệm công khai quy trình, quy phạm kỹ thuật, thời gian kết thúc thi công và tái lập hiện trạng mặt bằng.

Đối với các dự án sử dụng vốn và công sức của nhân dân đóng góp hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức cá nhân cho xã, phường, thị trấn phải công bố thêm các nội dung về quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại, định mức vật tư.

Đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác công bố thêm về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép kinh doanh (nếu có), giấy phép xây dựng (nếu dự án thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành).   

Tại vị trí xây dựng công trình có bản ghi rõ các nội dung sau đây: Tên dự án, tên chủ đầu tư, số quyết định đầu tư, ngày ký, cơ quan phê duyệt; tên đơn vị thi công từng gói thầu, tên đơn vị chủ nhiệm điều hành dự án, tiến độ thi công, diện tích đất (trường hợp dự án có diện tích đất thuộc nhiều xã thì ghi rõ diện tích đất trong phạm vi từng xã và gửi các thông tin nói trên cho Ủy ban MTTQ của các xã liên quan đến vị trí công trình).

Ban Quản lý dự án làm nhiệm vụ chủ nhiệm điều hành dự án có trách nhiệm tham mưu cho chủ đầu tư trả lời, giải quyết các yêu cầu của cộng đồng đảm bảo chủ đầu tư trả lời trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận kiến nghị bằng văn bản của cộng đồng, văn bản trả lời của chủ đầu tư đồng thời được gửi đến Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, cấp quyết định đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với dự án do Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố, xã phường, thị trấn quyết định đầu tư).

10- Trách nhiệm của nhà thầu xây lắp, thiết kế và các tổ chức cá nhân có liên quan đến dự án: 

- Trả lời, giải trình, cung cấp các thông tin về dự án thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi cộng đồng yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp cho việc giám sát đầu tư của cộng đồng. Thời gian trả lời trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận ý kiến bằng văn bản của cộng đồng. Văn bản trả lời gửi đồng thời cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc Ban Thanh tra nhân dân, chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc các Doanh nghiệp quyết định đầu tư) phòng Tài chính - Kế hoạch địa phương nơi có công trình (đối với dự án do UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư).
UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh phối hợp tạo điều kiện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và Bộ Tài chính và các nội dung của Chỉ thị này. Quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc thì phản ảnh bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét xử lý kịp thời.

Chỉ thị này thay thế cho Chỉ thị số 17/2005/CT-UBND ngày 08/7/2005 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.
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